
Giáo án Giáo trình
Bài 

giảng

1 Nguyễn Vân Giang Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 17C1-CTM1 1 x x x
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 17C1-CTM2 1 x x x
Kỹ thuật lập trình 1 18T4-LTM 1 x x x
Cơ sở dữ liệu 17T4-LTM 1 x x x
Cơ sở dữ liệu 17T4-TKW 1 x x x
Cơ sở dữ liệu 18C1-LTM1 1 x x x
Cơ sở dữ liệu 18C1-CTM1 1 x x x
Kỹ thuật lập trình 18C1-LTM1 2 x x x
Kỹ thuật lập trình 18C1-LTM2 2 x x x
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 18C1-THU1 2 x x x
Kỹ thuật lập trình 2 18T4-LTM 2 x x x

2 Nguyễn Khoa Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
16TCN-
QTM1

1 x x x
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access-N1

16TCN-
QTM2

1 x x x
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access-N2

16TCN-
QTM3

1 x x x
Lập trình quản lý 16TC-QTM 1 x x x
Tin học 17T4-ĐĐT1 1 x x x
Tin học 18T4-LTM2 2 x x x
Tin học 18C1-CCK1 2 x x x
Tin học 18C1-CCK4 2 x x x
Tin học 18C1-CCK7 2 x x x
Tin học 18C1-CCK9 2 x x x
Tin học 18C1-ĐĐT1 2 x x x
Tin học 18C1-ĐCN2 2 x x x
Tin học 18C1-ĐCN4 2 x x x
Tin học 18C1-KXD 2 x x x

3 Nguyễn Văn Minh Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 17C1-ANM1 1 x x x
Cấu trúc dữ liệu & giải thuật 17C1-QTM1 1 x x x
Kỹ thuật lập trình 1 18T4-THU1 1 x x x
Kỹ thuật lập trình 1 18T4-THU1 1 x x x
Kỹ thuật lập trình 1 18T4-THU2 1 x x x
Cơ sở dữ liệu 18C1-LTM2 1 x x x
Tin học 18C1-TMĐ1 1 x x x
Sinh hoạt chủ nhiệm 18C1-TMĐ1 x x x
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 18C2-QTM 2 x x x
Kỹ thuật lập trình 2 18T4-THU2 2 x x x
Kỹ thuật lập trình 18C1-CMT1 2 x x x
Kỹ thuật lập trình 18C1-TMĐ1 2 x x x
Tin học 18C1-ĐĐT2 2 x x x
Tin học CĐ4 2 x x x
Tin học CĐ5 2 x x x

4 Vũ Thị Thái Linh Anh văn chuyên ngành
17T4-LTM, 

TKW
1 x x x
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Anh văn chuyên ngành 17T4-QTM1,2 1 x x x
Anh văn chuyên ngành 17T4-CMT1 1 x x x
Anh văn chuyên ngành 17C1-THU1 1 x x x
Tin học 18C1-QTM1 1 x x x
Tin học_N1 18C1-QTM 1 x x x
Kỹ thuật lập trình 18C1-THU1 1 x x x
Anh văn chuyên ngành 17T4-THU1 2 x x x
Kỹ thuật lập trình 18C1-CMT1 2 x x x
Kỹ thuật lập trình 18C1-QTM1 2 x x x
Kỹ thuật lập trình _N1 18C1-QTM1 2 x x x
Kỹ thuật lập trình_N2 18C1-QTM1 2 x x x
Tin học 18C1-KXD1 2 x x x
Tin học 18T5-ĐCN1 2 x x x

5 Nguyễn Văn Danh Cơ sở dữ liệu 18C1-QTM1 1 x x x
Cơ sở dữ liệu 17T4-THU1 1 x x x
Tin học 18C1-LTM1 1 x x x
Tin học 18C1-LTM1 1 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 18C1-CMT1 1 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 17C1-LTM1 1 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 17C1-LTM2 1 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 17C1-TKW1 1 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 18C1-QTM1 1 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 18C1-CMT2 1 x x x
Công nghệ phần mềm 17C1-LTM1 1 x x x
Công nghệ phần mềm 17C1-LTM2 1 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống

16TCN-
QTM1 

1 x x x
Sinh hoạt chủ nhiệm 16CĐ-TW1 1

Phân tích và thiết kế hệ thống 18C2-QTM 1 x x x
Cơ sở dữ liệu 18C1-THU1 2 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 18C1-THU1 2 x x x
Lập trình trên thiết bị di động 17C1-LTM1 2 x x x
Kỹ thuật lập trình 2 18T4-THU1 2 x x x
Công nghệ phần mềm 16CĐ-TP1 2 x x x
Tin học (N1) 18C1-CCK2 2 x x x
Tin học(N2) 18C1-CCK2 2 x x x
Tin học 18T4-THU1 2 x x x
Đồ án 2 (TH) 17C1-LTM1 2 x x
Tin học(N1) 18T4-QTM1 2 x x x
Tin học(N2) 18T4-QTM1 2 x x x
Sinh hoạt chủ nhiệm 16CĐ-TW1 

6 Nguyễn Thị Thủy Kỹ thuật lập trình 1 18T4-LTM2 1 x x x
Tin học 18T2-CNÔ1 1 x x x
Tin học (Nhóm 1) 18T2-CNÔ1 1 x x x
Tin học (Nhóm 2) 18T2-CNÔ1 1 x x x
Hệ quản trị CSDL 18C1-LTM1 1 x x
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Hệ quản trị CSDL (Nhóm 1) 18C1-LTM1 1 x x
Hệ quản trị CSDL (Nhóm 2) 18C1-LTM1 1 x x
Hệ quản trị CSDL 18C1-LTM2 1 x x
Hệ quản trị CSDL (Nhóm 1) 18C1-LTM2 1 x x
Hệ quản trị CSDL (Nhóm 2) 18C1-LTM2 1 x x
Tin học 18C1-LTM2 1 x x x
Tin học (Nhóm 1) 18C1-LTM2 1 x x x
Tin học (Nhóm 2) 18C1-LTM2 1 x x x
Sinh hoạt chủ nhiệm 16CĐ-TP1

Kỹ thuật lập trình 2 18T4-LTM2 2 x x x
x x x

Hệ quản trị CSDL 18C1-QTM1 2 x x x
Hệ quản trị CSDL-N1 18C1-QTM1 2 x x x
Hệ quản trị CSDL-N2 18C1-QTM1 2 x x x
Tin học 18C1-BCN1 2 x x x
Tin học 18C1-QTM3 2 x x x

7 Nguyễn Thị Thu Hồng Xử lý văn bản và bảng tính nâng cao 18C1-THU1 1 x x
Kỹ thuật lập trình 1 18T4-TKW1 1 x x x
Lập trình quản lý 17C1-THU1 1 x x x
Đồ án 1 17C1-THU1 1 x x x
Tin học 18C1-THU1 1 x x x
Sinh hoạt chủ nhiệm 18T4-TKW1 x x x
Kỹ thuật lập trình 2 18T4-TKW1 2 x x x
Tin học CĐ3 2 x x x
Lập trình Macro trên Office 17C1-THU 2 x x
Tin học CĐ8 2 x x x
Tin học TC5 2 x x x
Tin học TC6 2 x x x

8 Lê Hồng Thái Tin học 18C1-TKĐ1 1 x x x
Tin học 18C1-LTM1 1 x x x
Hệ quản trị CSDL 17T4-THU1 2 x x x

Hệ quản trị CSDL
17T4-THU1-

N1
2 x x x

Hệ quản trị CSDL
17T4-THU1-

N2
2 x x x

Hệ quản trị CSDL 17T4-LTM1 2 x x x

Hệ quản trị CSDL
17T4-LTM1-

N1
2 x x x

Hệ quản trị CSDL
17T4-LTM1-

N2
2 x x x

Tin học 18T4-CMT2 2 x x x
Hệ quản trị CSDL 18C1-CMT1 2 x x x
Hệ quản trị CSDL 18C1-CMT2 2 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 18C1-LTM1 2 x x x
Phân tích và thiết kế hệ thống 18C1-LTM2 2 x x x

9 Huỳnh Quốc Dũng Nghệ thuật chữ 18T4-TKĐ2 1 x x x
Photoshop 18C1-LTM1 1 x x x
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Photoshop 18C1-LTM2 1 x x x
Sinh hoạt chủ nhiệm 18C1-CMT2 x x x
Mỹ thuật cơ bản 18C1-TKĐ1 2 x x x
Mỹ thuật cơ bản-N1 18C1-TKĐ1 2 x x x
Mỹ thuật cơ bản-N2 18C1-TKĐ1 2 x x x
Thiết kế giao diện web với Photoshop 18C1-TKĐ1 2 x x x
Thiết kế giao diện web với Photoshop-N1 18C1-TKĐ1 2 x x x
Thiết kế giao diện web với Photoshop-N2 18C1-TKĐ1 2 x x x
Xử lý ảnh với Photoshop 18T4-TKĐ1 2 x x x
Xử lý ảnh với Photoshop 18T4-TKĐ2 2 x x x
Photoshop 18C1-THU1 2 x x x

10 Hồ Ngọc Chi Nghệ thuật chữ 18T4-TKĐ1 1 x x x
Photoshop 17T4-THU1 1 x x x
Thiết kế đồ họa với Corel Draw 18C1-TKĐ1 1 x x x
Thiết kế đồ họa với Corel Draw -N1 18C1-TKĐ2 1 x x x
Thiết kế đồ họa với Corel Draw -N2 18C1-TKĐ3 1 x x x
Quay phim - chụp ảnh KTS 18C1-TKĐ1 1 x x x
Quay phim - chụp ảnh KTS -N1 18C1-TKĐ2 1 x x x
Quay phim - chụp ảnh KTS -N2 18C1-TKĐ3 1 x x x
Tin học 17T4-CNÔ1 1 x x x
Tin học 17T4-CNÔ4 1 x x x
Thiết kế đồ họa với Illustrator 18C1-TKĐ1 2 x x x
Thiết kế đồ họa với Illustrator-N1 18C1-TKĐ1 2 x x x
Thiết kế đồ họa với Illustrator-N2 18C1-TKĐ1 2 x x x
Thiết kế đồ họa với Illustrator 18T4-TKĐ1 2 x x x
Thiết kế đồ họa với Illustrator 18T4-TKĐ2 2 x x x
Mỹ thuật cơ bản 18C1-TKĐ1 2 x x x
Mỹ thuật cơ bản-N1 18C1-TKĐ1 2 x x x
Mỹ thuật cơ bản-N2 18C1-TKĐ1 2 x x x

11 Nguyễn Thị Khánh Thư SQL Server 16TC-QTM 1 x x x
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 17T4-QTM1 1 x x
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 17T4-CMT1 1 x x
Tin học 17T4-CNM1 1 x x x
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 17C2-QTM1 1 x x
Tin học 18C1-CMT2 1 x x x
Sinh hoạt chủ nhiệm 17C2-QTM

Tin học CĐ10 2 x x x
Tin học CĐ11 2 x x x
Tin học TC7 2 x x x

12 Nguyễn Sanh Cường Tin học 17T4-LĐL1 1

Lập trình Windows 17T4-THU1 1

Lập trình Windows 17T4-THU1 1

Lập trình Windows 17T4-THU1 1

Lập trình Windows 17T4-THU1 1

Lập trình Windows 16TC-QTM 1


